KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 LỨA TUỔI ( 5- 6 tuổi)

Giáo Viên thực hiện: Thân Thị Nguyệt 
                                      Phạm Thị Minh Thúy 
	Hoạt động
	Tuần I

Từ 3/12 - 7/12/2018
	Tuần II

Từ 10/12 /14/12 /2018
	Tuần III

Từ 17/12- 21/12/2018
	Tuần IV

 Từ 24/12 – 28/12/2018
	Mục tiêu

	Các chủ đề sự kiện 
	Gà con ra đời như thế nào 
	Động vật sống trong rừng 
	Một số con côn trùng 
	Lễ hội giáng sinh ấp áp 
	

	Đón Trẻ

Trò chuyện
	* Đón trẻ : Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.Quan tâm ,trò chuyện nhiều hơn với những trẻ mới ốm dậy. giáo dục trẻ luôn biết  an ủi, chia vui với người thân và bạn bè
- Trò chuyện  cho trẻ xem tranh ảnh, video về quá trình phát triển, sự ra đời của chú gà con, môi trường sống thức ăn, đặc điểm, hình dáng bên ngoài …
+ Giáo dục : Trẻ biết yêu quý và chăm sóc các chú gà con 
-  Trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong rừng  ( Tên gọi, hình dáng ,cách di chuyển,thức ăn…..) Cho trẻ xem băng hình, tranh truyện về các con vật sống trong rừng . 
+ Giáo dục : Trẻ biết yêu quý các con vật sống trong rừng và cách bảo vệ những động vật quý hiếm .
- Trò chuyện và cho trẻ xem một số hình ảnh về một số con côn trùng gợi mở để cho trẻ kể được tên một số các con côn trùng . Phân biệt côn trùng có ích và côn trùng có hại 
+ Giáo dục : Trẻ biết yêu quý và giữ gìn bảo vệ các con côn trùng có ích .

-  Trò chuyện cùng trẻ về ngày Noel, cho trẻ  xem video về các hoạt động thường có trong ngày Noel, Tết Noel có gì nổi bật ( Cây thông, Bông tuyết, quà…) hát biểu diễn theo nhạc các bài hát về Noel mà trẻ biết  .
	sx
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	Thể dục sáng
	* Tuần I, III: Trẻ tập với nơ
1.Khởi động: Xoay cổ tay,vai,eo,gối

2.Trọng động:

-BTPTC: + Hô hấp: Thổi bóng

                + Tay : 2 tay ra trước lên cao 

                + Bụng : 2 tay lên cao cúi người xuống 2 tay chạm mũi bàn chân 
                + Chân : Bật về phía trước 
                + Bật: Bật tách chụm chân
3.Hồi tĩnh : Thả lỏng điều hòa  
* Tuần II, IV: Trẻ tập với quả bông.
1.Khởi động: Xoay cổ tay,vai,eo,gối

2.Trọng động:

- BTPTC : + Hô hấp: Còi tàu
                  + Tay : Tay ra trước lên cao         
                        + Bụng : 2 tay lên cao cúi người xuống 2 tay chạm mũi bàn chân 
                   + Chân : khuỵu gối về phía trước 
                   + Bật : Bật chân trước chân sau
3.Hồi tĩnh : Hít vào thở ra
	

	Hoạt động học


	T2
	Phát triển vận động.

Bật nhảy từ trên cao xuống 40-45cm
TC: Bánh xe quay
	Văn học

Truyện : Vì sao hươu có sừng 
( Đa số trẻ chưa biết)
	Phát triển vận động

Ném và bắt bóng với người đối diện khoảng cách 4m 

TC : Mèo đuổi chuột
	Văn học

Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm : « Mèo đi câu cá »
( Đa số trẻ đã biết)
	4
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58

	
	T3
	LQCC

Trò chơi chữ cái : e,ê i,t,c
	Âm nhạc

* NDTT:  NH : Tôm cua cá thi tài.

* NDKH: DH: chú ếch con

TC: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát.
	LQCC

Làm quen với 

chữ b d đ
	Âm nhạc

*NDTT: DH: Con chuồn chuồn

*NDKH: NH: Cún con và mèo mi

TC : tai ai tinh
	

	
	T4
	Khám phá

Gà con ra đời như thế nào
	Khám phá

Một số con vật sống trong rừng 
	Khám phá

Vòng đời của bướm 
	Khám phá

Các hoạt động trong ngày lễ noel
	89

	
	T5
	            LQVT

Hoàn thiện quy tắc sắp xếp và sáng tạo quy tắc sắp xếp theo ý thích
	             LQVT
 Dạy trẻ nhận biết chữ số 9, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 9


	            LQVT 
Tách 9 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau
	               LQVT 
Làm quen với biểu tượng hôm qua, hôm nay, ngày mai
	38

	
	T6
	Tạo hình

Vẽ tranh đông hồ 
( Đề tài  )
	Tạo hình

Vẽ con bò  
( Tiết mẫu )
	Tạo hình

Xé dán đàn cá
( Tiết mẫu)
	Tạo hình

Vẽ con vật mà bé thích

( Đề tài )
	

	Hoạt động ngoài trời.
	*Quan sát: 
- Quan sát con gà con.

- Trò chuyện về sự ra đời của con gà con
- Tìm hiểu về các loại thức ăn của gà.

- Quan sát con gà trống
- HĐTT : Giao lưu giữa các khối 
* Trß ch¬i vận động: 
-Lộn cầu vồng ,kéo cưa lừa xẻ,bịt mắt bắt dê,mèo đuổi chuột,ai nhanh nhất.
* Chơi tự chọn :
- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường,chơi với bóng, chơi với cát,chơi với giấy,vẽ phấn trên sân...
	* Quan Sát: 

- Làm thí nghiệm: trứng chìm,trứng nổi.
- Quan sát sừng và móng con ngựa
 - Tìm hiểu ,trò chuyện về con khỉ .
- Quan sát ,trò chuyện về con hổ

- HĐTT: Giao lưu với khối nhỡ 
* Trß ch¬i vận động: 
- Lộn cầu vồng, nhảy bao bố, kéo co,cướp cờ, bịt mắt bắt dê....
* Chơi tự chọn :
- Chơi với đồ chơi ngoài trời,chơi  với nước,với cát,với giấy,với phấn…,


	* Quan sát:

- Quan sát một số loại bướm
 - Quan sát con tằm, nhộng
- Quan sát con muỗi và cách phòng tránh muỗi đốt 
- Quan sát tranh và trò chuyện về con ong và ích lợi của ong.
- HĐTT: Giao lưu với lớp A2
*Trò chơi vận động: 
- Kéo cưa lừa sẻ,lộn cầu vồng,bịt mắt bắt dê...
*  Chơi tự chọn: 
- Chơi với giấy,với lá  cây,chơi với vòng gây, các đồ chơi ngoài trời......
	* Quan sát:

- Trò chuyện về ngày Noel

- Quan sát tranh và một số đồ dùng trang trí cho ngày noel 

- Cho trẻ quan sát cây thông ,ông già và công chúa tuyết .

- Làm thí nghiện vật chìm vật nổi .

- HĐTT : Giao lưu với khối mẫu giáo nhỡ.

* Trò chơi vận động: - Cướp cờ,kéo co,nhảy bao bố,ai nhanh nhất,
* Chơi tự chọn: 
- Chơi với đồ chơi ngoài trời,chơi với cát nước,chơi với kính lúp,chơi với phấn,lá cây...
	

	   Hoạt động góc
	*Góc trọng tâm: Góc xây dựng: Trang trại chăn nuôi. ( Tuần 1) , Góc tự phục vụ: Cách chải đầu,tết tóc , buộc tóc.
( tuần 2). Góc tranh truyện: Làm bộ sách về các loài côn trùng: Ong, bướm.. ( Tuần 3 )  Góc nghệ thuật: Làm cây thông Noel từ giấy màu ( Tuần 4 )
- MĐYC: Trẻ biết được đặc điểm bên ngoài của chú gà con, biết xếp hàng rào quay khu,sử dụng các miếng xếp hình ngăn khu chăn nuôi , biết dùng kéo cắt và trang trí được cây thông noel, Biết một số các kiểu tết,buộc tóc và biết tạo ra các kiểu tóc khác nhau. Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép.
CB: Các quả trứng nhựa, đề can ,giấy các màu, kéo, các miếng ghép để trẻ xây dựng và quây khu các trang trại, bìa màu xanh,hồ, kéo,chun,lược,captoro về các kiểu tóc…

- Tiến hành: Cô cùng trẻ đọc bài thơ, hát trò chuyện cùng trẻ về đặc điểm của chú gà con, trang trại chăn nuôi, đặc điểm cây thông noel, cách làm cây thông, cac kiểu tết tóc và cách buộc tóc 

* Góc đóng vai: Bán các thức ăn ,vật nuôi trong gia đình,các con vật sống trong rừng , các món ăn được chế biến từ động vật……

* Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi, ao thả cá, lắp ghép xếp hình các con vật,
* Góc tranh truyện: Trẻ biết chọn sách để đọc và xem. Biết đọc sách từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.Xem tranh làm các quyển sách về các loài côn trùng  , kể truyện về các con vật nuôi sống trong rừng ,con côn trùng, Làm các loại rối con vật của các câu truyện…Gạch chân các chữ cái đã học qua  các câu.bài thơ, tô màu chữ rỗng.

* Góc khám phá: Quan sát sự phát triển cây đỗ đen  chăm sóc cây cảnh , chơi với kính lúp, làm các thí nghiệm về trứng chìm,trứng nổi.
* Góc học tập: Tô vẽ in đồ các số đã học , thêm vào cho đủ số lượng trong phạm vi  9, chơi với các mảng tường,  sắp xếp theo quy luật mà bé thích , củng cố cho trẻ tách gộp trong phạm vi 9 . Trang trí chữ b,d,đ
 * Góc nghệ thuật: Vẽ ,cắt, nặn xé dán, gấp các con vật sống trong rừng và các con côn trùng.chuẩn bị giấy màu ,bút sáp ,màu nước ,giấy báo ,một số hình ảnh các con vật ,kim sa …
* Góc bé tự phục vụ bản thân: Hướng dân trẻ thao tác mặc áo khoác kéo khóa,áo buộc dây,đi giầy, buộc dây giầy , cài khuy áo .
* Góc âm nhạc :Cho trẻ hát  về các bài hát về các con vật ,tạo tiếng kêu ,kiểu dáng các con vật mà bé biết 

	28
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	HĐ ăn, 

ngủ, VS
	- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nhận biết được nguy cơ không ăn toàn khi ăn uống và phòng tránh
- Có một số hành vi và thói quen ăn uống tốt trong ăn uống: Mời cô,mời các bạn khi ăn và ăn từ tốn, Không đùa nghịch không làm đổ vãi thức ăn. Biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Không uống nước lã, ăn thức ăn ngoài đường
- Biết chờ đến lượt

	13
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	HĐ chiều
	- Rèn trẻ kỹ năng gấp chăn
-Hướng dẫn trẻ làm con gà từ vỏ hộp sữa chua

- Trả lời câu đố về các con vật

-Vệ sinh vườn rau: tưới nước,nhặt cỏ,nhặt lá vàng

-Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích
* Âm nhạc

Hát : Gà trống thổi kèn

NH: Lý hoài nam 
TC : Nghe giai điệu đoán tên bài hát

*Văn học : 
Thơ : 
Gà mẹ đếm con 


	- Rèn kỹ năng chải răng.
- Cho trẻ chơi ở phần mềm kistmas.

- Hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi tự tạo từ nhiều nguyên vật liệu.

- Cho trẻ xem băng hình và cách xử lý các tình huống hành vi bảo vệ môi trường. 
Làm vở toán : Nhận biết nhóm có số lượng trong phạm vi 9 

( trang 7)
-Trẻ chơi theo ý thích

- Lao động phòng thể chất: kê lại đồ gọn gang,lau các giá đồ dùng,vệ sinh
* PTVĐ : Bật tách khép chân qua 7 ô
*LQCC: 
Luyện phát âm ( Bài 8- Trang)
	- Dạy trẻ sử dụng các từ ” Cảm ơn”, ” Xin lỗi”, ” Xin phép”,” Dạ ”, ” Thưa” phù hợp với tình huống
- Rèn trẻ kỹ năng rót nước.
-Cho trẻ đọc các bài thơ đã học 

- Cho trẻ xem băng hình và cách xử lý tình huống khi bị lạc 
 - Nêu gương bé ngoan,hát các bài hát về noel
- Lao động thảm cỏ
*Âm nhạc

NDTT: Hát : Đố bạn 

NDKH : Tập Erobic 

TC :Tai ai tinh 

* Văn học : 
Thơ : Chú bò tìm bạn 
	- Rèn kỹ năng tạo hình,cách,cầm kéo. cắt giấy
-  Dạy trẻ biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức
- Hoạt động các phòng chức năng

- Rèn cho trẻ kỹ năng rót nước 
- Hướng dẫn trẻ bọc quà bằng các nguyên vật liệu khác nhau,làm cây thông đơn giản bằng giấy,trang trí cây thông noel 
-Trẻ làm đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu khác nhau
- Lao động xung quanh trường
*LQCC : 

Tập tô chữ cái b,d,đ 

( Bài 7/trang 8)
*PTVĐ: 
Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m-30cm 
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	Đánh giá kết quả thực hiện
	Đánh giá của giáo viên
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BẢNG THEO DÕI ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ 5 TUỔI
THÁNG 12 – Lớp A3

Thời gian theo dõi đánh giá : Từ ngày ( 4/12 đến ngày 31/12/2016)

	tt
	Họ và tên
	PTTC
	PTTC-QHXH
	PTNN
	PTNT
	PTTM

	
	
	cs9
	cs10
	cs22
	cs33
	cs34
	cs 57
	cs58
	cs62
	cs71
	cs72
	cs93
	cs94
	cs114
	cs38

	1
	Nguyễn Khắc Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lê Thành Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Trịnh Bảo Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Đức Thiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vũ Đình Hải Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ngô Giang Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thu Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Phương Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Kiều Hoàng Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bùi Huy Hoàng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Đặng Hà Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Minh Quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Hoàng Hải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Chu Bá Đức Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trần Thanh Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Chu Diệu Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Đào Thị Huyền Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	18
	Đức Bảo An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Lê Bảo Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Lê Ngọc Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Đặng Hoàng Diệp Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Trương Quốc Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Trà My
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Lê Hà Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Đức Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Lương Hương Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Lê Vân Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Lê Xuân Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Hoàng Minh Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Đoàn Gia Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Khánh Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Đặng Phi Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Vũ Khánh An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Nguyễn Nhật Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Nguyễn Yến Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Nguyễn Gia Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Nguyễn Bảo Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Nguyễn Kim Bảo Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đánh giá quay lại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


